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SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:             /SCT-QLCNMT
V/v triển khai thực hiện các Thông tư 

của Bộ trưởng Bộ Công Thương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Khánh Hòa, ngày        tháng 01 năm 2025

             Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 25/12/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành các Thông

tư về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025),

cụ thể như sau:

- Thông tư số 30/2024/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ Amonit AD1.

- Thông tư số 31/2024/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – mồi nổ dùng cho thuốc nổ công nghiệp.

- Thông tư số 32/2024/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp nổ điện số 8.

- Thông tư số 33/2024/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - thuốc nổ nhũ tương dùng cho mỏ

hầm lò, công trình ngầm không có khí nổ.

- Thông tư số 34/2024/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – thuốc nổ ANFO.

- Thông tư số 35/2024/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp nổ điện vi sai.

- Thông tư số 36/2024/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – kíp nổ đốt số 8.

- Thông tư số 37/2024/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – dây cháy chậm công nghiệp.

- Thông tư số 38/2024/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

an toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp – dây nổ chịu nước.

- Thông tư số 39/2024/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

an toàn đối với đèn chiếu sáng phòng nổ điện áp đến 220V sử dụng trong mỏ hầm lò.

- Thông tư số 40/2024/TT-BCT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

an toàn đối với khởi động mềm phòng nổ điện áp đến 6kV sử dụng trong mỏ hầm lò.

Sở Công Thương thông tin đến các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ

công nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết và triển khai thực hiện. Nội dung các
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Thông tư trên được đăng tải tại mục “Văn bản Quy phạm Pháp luật” trên

website Sở Công Thương Khánh Hòa (http://sct.khanhhoa.gov.vn)./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Quản trị mạng (VBĐT,đăng tin);

- Lưu: VT,QLCNMT(TH).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Sanh Đương

http://sct.khanhhoa.gov.vn
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP GỬI VĂN BẢN

Tên doanh nghiệp Địa chỉ

1
Công ty Cổ phần Xây lắp và Cơ khí

Phương Nam
1408 Đ. Hùng Vương, Thi Đua, Việt Trì, Phú Thọ

2 Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải
Số 117 Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới,

tỉnh Quảng Bình

3
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kỹ

thuật VNCN E&C

Tầng 18 Toà nhà VINACONEX, Số 34 Láng Hạ, Phường

Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

4 Công ty CP Sông Đà 10.9
Lô 15 - liền kề 14, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La,

Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

5 Công ty cổ phần VIMECO
Lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu

Giấy, thành phố Hà Nội

6 Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả
32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí

Minh

7

Chi nhánh vật liệu nổ miền Nam – 

Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công 

nghiệp Quốc phòng

Số 7, Ngõ 1229, tổ 23, KP 7, đường Bùi Văn Hòa,

Phường Long Bình, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

8
Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ

Nam Trung Bộ

Đường Trần Nam Trung, Thôn Phước Tân, Xã Phước

Đồng, Thành phố Nha Trang
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DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP GỬI VĂN BẢN

STT Tên doanh nghiệp Địa chỉ Lĩnh vực sản xuất

1
Công ty Bia San Miguel Việt 

Nam

Khu Suối Hiệp, Thị Trấn Diên 

Khánh, Huyện Diên Khánh

Bia, Đồ uống

không cồn

2
Công ty CP Bia Sài Gòn 

Khánh Hòa
CCN Diên Phú, Diên Khánh

Bia, Đồ uống

không cồn

3
Công ty TNHH SX-TM-DV 

Đức Việt
CCN Diên Phú, Diên Khánh

Bia, Đồ uống

không cồn

4
Công ty TNHH Taisho Việt 

Nam

QL1A, Suối Hiệp, Diên Khánh, 

Khánh Hòa
Đồ uống không cồn

5
Công ty CP NGK Sanest 

Khánh Hòa

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ Thanh, xã 

Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, 

Khánh Hòa

Đồ uống không cồn

6
Công ty CP NGK Yến Sào 

Khánh Hòa

Quốc lộ 1A, Xã Suối Hiệp, huyện 

Diên Khánh, Khánh Hoà
Đồ uống không cồn

7
Công ty TNHH MTV Yến 

Sào Khánh Hòa

248 Thống Nhất, Phường Phương 

Sài, Thành phố Nha Trang,
Đồ uống không cồn

8
Chi nhánh Công ty TNHH 

Kim Thiên Thủy

Lô B3 Cụm Công nghiệp Diên 

Phú, xã Diên Phú, huyện Diên 

Khánh

Đồ uống không cồn

9

Công ty TNHH Một thành 

viên Sản xuất thương mại 

Góc Xanh

T h ô n   P h ư ớ c   S ơ n ,   x ã   P h ư ớ c   

Đ ồ n g ,   t h à n h   p h ố   N h a   T r a n g 
Đồ uống không cồn

10
Công ty Cổ phần Đông trùng 

Hạ thảo Trường Xuân

Đảnh Thạnh, xã Bình Lộc, huyện 

Diên Khánh
Đồ uống không cồn

11

Công ty TNHH Sản xuất – 

Thương mại – Xuất nhập khẩu 

D&T

Thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương,

Tp Nha Trang
Đồ uống không cồn

12 Công ty TNHH Bia Louisiane

Lô 29 Công viên Trần Phú, 

phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang

Bia

13 Công ty TNHH Minh Đức
Tổ 1 Thái Thông, xã Vĩnh Thái, 

thành phố Nha Trang
Bia

14
Công ty CP Hoàng Thuận 

Phát

Thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phương,

Thành phố Nha Trang
Bia

15
Công ty Cổ phần Nước 

khoáng Khánh Hòa

Thôn Cây Sung, Xã Diên Tân, 

Huyện Diên Khánh
Đồ uống không cồn
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